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LVLN 01. Tên thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc của lô giống cây trồng 

lâm nghiệp. 

Trình tự thực hiện Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu 

chính về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon 

Tum. 

- Địa chỉ: 806 Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần 

Bước 2. Tổ chức, cá nhân tham gia cùng với đoàn kiểm tra của Chi cục 

Kiểm lâm về nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp tại hiện trường. 

Bước 3. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum hoặc qua dịch vụ bưu 

chính. 

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần 

Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc qua dịch vụ bưu chính; 

-  Kiểm tra tại hiện trường. 

Thành phần, số lượng 

hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:  

- Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp (theo mẫu) 

chậm nhất 10 ngày trước khi tiến hành công việc thu hoạch giống; 

- Kết quả thu hoạch giống cuối cùng thay báo cáo để xin cấp giấy 

chứng nhận lô giống đã thu hoạch.  

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

Đối tượng thực hiện Tổ chức, Cá nhân. 

Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm. 

Kết quả Giấy chứng nhận.                  

Phí và Lệ phí Phí công nhận nguồn gốc lô giống: 750.000 đồng/lô  

Tên mẫu đơn, tờ khai Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp (Phụ lục số 

15, Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT) 

Yêu cầu, điều kiện - Chủ nguồn giống cây trồng lâm nghiệp phải lưu giữ các văn bản, 

chứng từ liên quan, lập sổ theo dõi  cập nhật để chứng minh được mọi 

loại vật liệu giống đưa vào sản xuất kinh doanh và lưu thông đều có mã 

số nguồn giống rõ ràng, chính xác với số lượng và năm sản xuất; 

- Mọi loại vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính lưu giữ trong kho 

hoặc trong quá trình lưu thông, vận chuyển phải được gắn nhãn với các 

thông tin sau đây: Tên và địa chỉ của chủ nguồn giống cây trồng lâm 

nghiệp; Tên khoa học, tên Việt Nam và tên địa phương (nếu có) của vật 

liệu giống; Số lượng kèm mã số nguồn giống của từng lô hạt giống, 

từng dòng vô tính; Năm sản xuất; 

- Trong quá trình thu hoạch giống, chủ nguồn giống phải lập sổ cập 

nhật các số liệu sau: 

a) Đối với hạt giống: 

+ Khối lượng hạt thu hoạch được theo từng đợt tại hiện trường nguồn 

giống. 

+ Khối lượng hạt nhập kho sau khi đã phơi sấy và tinh chế. 

b) Đối với giống vô tính: 

+ Số hom hoặc số bình cấy (mô) của từng dòng đưa vào nhân giống. 

+ Số cây giống vô tính đã nhân thành công của từng dòng đang được 

nuôi dưỡng. 

- Khi xuất bán các loại vật liệu giống, chủ nguồn giống có trách nhiệm: 

+ Lập phiếu xuất kho và hóa đơn bán hàng theo mẫu của Bộ Tài chính, 



2 

ghi rõ khối lượng của từng nguồn giống (đối với hạt giống), số hom, số 

bình mô hoặc số cây con của từng dòng kèm theo mã số của nguồn 

giống/dòng để giao cho khách hàng và lưu tại đơn vị; 

+ Bản sao chứng nhận nguồn gốc của lô giống của lô giống bán cho 

khách hàng; 

+ Ghi chép cập nhật vào sổ theo dõi. Bản lưu phiếu xuất kho, hóa đơn 

tài chính và sổ theo dõi là chứng từ giải trình trong các kỳ thanh tra, 

kiểm tra. 

Căn cứ pháp lý - Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004; 

- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn;  

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Phụ lục 15:  Mẫu thông báo thu hoạch giống lâm nghiệp 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

THÔNG BÁO 

Thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp 

 

Kính gửi:     -  Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kon Tum 

- Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum. 

 

Thực hiện quy định trong thủ tục giám sát chuỗi hành trình giống cây trồng lâm 

nghiệp chính; căn cứ vào sản lượng hiện thời của nguồn giống của đơn vị (hoặc của chủ 

nguồn giống có hợp đồng kinh tế với đơn vị), chúng tôi xin thông kế hoạch tiến hành thu 

hoạch vật liệu giống theo thời gian và khối/số lượng dự kiến như sau: 

 

Phần 1: Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp 

Tên chủ nguồn giống  

Địa chỉ kèm theo 

Tel/Fax/Email của chủ nguồn 

giống 

 

Đơn vị thu hái vật liệu giống ❑ Chủ nguồn giống tự tổ chức thu hái 

❑ Đơn vị SXKDGLN tổ chức thu hái theo hợp 

đồng với chủ nguồn giống. 

Tên và địa chỉ đơn vị SXKDGLN 

hợp đồng thu hái vật liệu giống với 

chủ nguồn giống 

 

Loài cây được thu hoạch giống  

Mã số nguồn giống  

Địa điểm nguồn giống được thu hái  

Loại hình nguồn giống 

(theo chứng chỉ công nhận nguồn 

giống) 

❑ Lâm phần tuyển chọn 

❑ Rừng giống chuyển 

hoá 

❑ Rừng giống 

❑ Vườn giống 

❑ Bình cấy mô 

❑ Cây mẹ (Cây trội) 

❑ Vườn  cung cấp hom 

Thời gian dự kiến thu hoạch giống − Ngày bắt đầu: 

− Ngày kết thúc: 

Ngày ... tháng ... năm 200... Chữ ký và con dấu (nếu có) của chủ nguồn giống 

 

Ngày ... tháng ... năm 200... Chữ ký và con dấu (nếu có) của đơn vị thu hoạch 

Phần 2: Kết quả thu hoạch giống và xin cấp chứng nhận lô giống thu hoạch được 

Thời gian thu hoạch thực tế − Ngày bắt đầu: 

− Ngày kết thúc: 

Lượng thu hoạch thực tế sau khi 

tinh chế/xử lý 
− Kg (đối với hạt giống) 

− Số hom (đối với vật liệu sinh dưỡng) 

− Số bình cấy (đối với vật liệu nuôi cấy mô) 
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Ngày ... tháng ... năm 200... Chữ ký và con dấu (nếu có) của chủ nguồn giống 

Ngày ... tháng ... năm 200... Chữ ký và con dấu (nếu có) của đơn vị thu hoạch 

giống 

 
Ghi chú:  Thông báo này được làm thành 3 liên. Liên đầu (bản gốc) được chủ nguồn giống lưu giữ 

và điền các thông tin thích hợp theo tiến độ thực hiện việc thu hoạch giống. Liên 2 được chủ nguồn 

giống gửi tới Chi cục Kiểm lâm tỉnh sau khi đã điền vào phần 1, chậm nhất là 10 ngày trước khi 

tiến hành công việc thu hoạch giống. Liên 3 được gửi tới Chi cục Kiểm lâm tỉnh sau khi đã điền 

phần 2 và kết quả thu hoạch giống cuối cùng thay báo cáo để xin cấp giấy chứng nhận lô giống đã 

thu hoạch. 


